
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 458, đường DT744, tổ 7, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

08/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AVE 
MARIA

3703112506

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở 
và dân dụng: cụ thể:+ Dây dẫn và thiết bị điện,+Đường dây 
thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, 
bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh,+ Hệ thống chiếu 
sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + 
Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, +Đèn trên đường băng 
sân bay, + Lắp đặt hệ thống an toàn

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị cho các công trình dân dụng, công 
nghiệp, cầu đường. Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây 
dựng

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công trang trí nội thất. Hoàn thiện công trình xây 
dựng

4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, xây 
dựng hạ tầng đô thị, xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng.

4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, 
nứa)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU AVE MARIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AVE MARIA IMPORT EXPORT AND 
MANUFACTURING TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AVE MARIA IMPORT EXPORT AND MANUFACTURING 
TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917 497 815
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
-Bán buôn thực phẩm chức năng
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn các loại vải dệt và vải không dệt, vải poly, 
vải nhựa dùng cho dệt may, sofa và công nghiệp

4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, dao rọc 
giấy, kéo, phấn, bảng, ấn phẩm khác…
- Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế, sofa và đồ dùng nội thất 
tương tự
- Bán buôn thớt, đũa, muỗng, dao, kéo bằng gỗ
- Bán buôn đồ gỗ gia dụng
- Bán buôn đồ gỗ mỹ nghệ
- Bán buôn hàng mỹ phẩm, nước hoa và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn ô dù; dao, kéo; sản phẩm quang học và chụp ảnh
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ (mây, tre, lá)

4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp
- Bán buôn máy chà gỗ, máy ép gỗ, máy cắt gỗ
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ kiện vật tư ngành chế biến 
gỗ
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc thiết bị phun sơn, máy khuấy sơn
- Bán buôn các loại máy chà nhám gỗ
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng

4659
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12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt, thép, nhôm, kính trắng, tôn kẽm, tôn lạnh màu, 
tấm lợp lấy sáng, bán buôn kim loại khác (trừ bán buôn vàng 
miếng)
- Bán buôn lưới cửa, khung sắt,…

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ ngũ kim.
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn gỗ xẻ, dăm bào, củi vụn (không chứa dăm bào tại 
trụ sở chính)
- Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây 
dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, vật liệu và thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn các loại keo ngành gỗ
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác
-  Bán buôn vật liệu điện nước
- Bán buôn các loại gỗ tròn, gỗ phôi, gỗ ghép, gỗ đã và chưa 
qua gia công xử lý các loại sử dụng cho ngành nội ngoại thất, 
xây dựng và công trình

4663
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14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không chứa, phân loại, xử lý phế liệu, phế thải tại địa điểm trụ 
sở chính).
              -  Bán buôn pallet nhựa, bao bì gỗ, pallet gỗ, ván ép 
các loại
              -  Bán buôn mùn cưa bằng viên nén
              -  Bán buôn dăm bào, gỗ vụn.
        -  Bán buôn gỗ thành phẩm, gỗ xẻ
        -  Bán buôn vật tư ngành gỗ: Súng phun sơn, Súng bắn 
vít, Collet, bút sơn, con lăn keo, máy xiết Bulong, Đá mài hợp 
kim…
- Bán buôn phụ kiện ngành nội thất và sofa: pass, ốc vít, bản 
lề, chỉ Veneer…
- Bán buôn màng PE Foam, dung môi pha sơn, dung môi công 
nghiệp
- Bán buôn các loại dây đai, túi khí an toàn…
- Bán buôn chất kết dính, keo hóa học và hóa chất công nghiệp 
các loại
- Bán buôn dao tiện, dao tupi, mũi khoan, lưỡi cưa trong ngành 
gỗ
- Bán buôn tơ, sợi, dệt. Bán buôn phụ liệu may mặc, bán buôn 
chỉ sợi
- Bán buôn ván lạng, gỗ dán, gỗ gép, ván ép, ván MDF, ván 
PB, viên nén, mùn cưa, ván ép phủ phin, ván cốt pha, ván ép, 
ván ghép xây dựng các loại và các chế phẩm từ gỗ, mây, tre, 
nứa, lục bình
- Bán buôn các loại thùng giấy, hộp, carton các loại
- Bán buôn các loại giấy nhám….

4669(Chính)

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giày

7410

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: bán lẻ hàng mỹ phẩm, nước hoa và chế phẩm vệ sinh, 
đồ dùng cá nhân và gia đình trong siêu thị, trung tâm thương 
mại

4719

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

23. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030
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25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Gia công trang phục

1410

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Bào gỗ, cưa, xẻ gỗ, bâm gỗ và bảo quản gỗ (trừ ngâm, 
tẩm gỗ tại trụ sở chính)

1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết :Sản xuất pallet gỗ, các sản phẩm mộc gia dụng (không 
hoạt động tại trụ sở chính)

1621

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(không hoạt động tại trụ sở chính)

1629

30. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Gia công ép nhựa

2220

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Chế tạo, lắp đặt sản phẩm cơ khí, kết cấu thép. Sản 
xuất sản phẩm cơ khí tiêu dùng, khung kèo; sản phẩm cơ khí 
tiêu dùng, khung kèo thép. (Chỉ được sản xuất, gia công sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai (SKC), xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2511

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: -Hàn, tiện, phay, bào, gọt, nối các phần của khung kim 
loại (Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại). Gia công các sản 
phẩm từ nhôm kính, inox, cơ khí

2592

33. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: Sản xuất dao tiện, dao tupi, mũi khoan, lưỡi cưa trong 
ngành gỗ (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường)

2593

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

35. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

36. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

37. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường bộ 4212

41. Xây dựng công trình điện 4221

42. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

43. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

44. Xây dựng công trình công ích khác 4229
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6.000.000.000 VNĐ

45. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng đập và đê, Xây dựng công trình công 
nghiệp trừ nhà cửa như: các nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa 
chất. Xây dựng công trình như: Đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên song, các cảng du lịch, cửa cống. Xây dựng 
đường hầm. Các công trình xây dựng khác không phải nhà 
như: Các công trình thể thao ngoài trời chia tách đất với cải tạo 
đất (ví dụ như đắp đường, các cơ sở hạ tầng)

4299

46. Phá dỡ
Chi tiết: Thi công cơ giới Phá dỡ

4311

47. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Thi công san lấp mặt bằng Chuẩn bị mặt bằng

4312

48. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35 kw

4321

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

50. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, 
dao rọc giấy, kéo, phấn, bảng, ấn phẩm khác…

4761

51. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc; Bán lẻ quần áo, trang thiết bị 
bảo hộ lao động

4771

52. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

53. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

4773

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075185024710

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 222/29, đường Nguyễn Văn Trỗi, khu 7, Phường Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 222/29, đường Nguyễn Văn Trỗi, khu 7, Phường Hiệp Thành, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

MAI HƯƠNG Nữ
22/10/1985 Kinh Việt Nam

22/09/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075185024710
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 222/29, đường Nguyễn Văn Trỗi, khu 7, Phường Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 222/29, đường Nguyễn Văn Trỗi, khu 7, Phường Hiệp Thành, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   MAI HƯƠNG Nữ

22/10/1985 Kinh Việt Nam

22/09/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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